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Ngày bắt đầu học kỳ : 13/06/2022 (Tuần 37)

Bộ môn: Công nghệ sinh học (SH)

Mã MH Tên môn học NH Tổ TH Lớp Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số
tiết

Phòng
123456789012345678901234567890

Thời gian học Tuần
đầu

Tuần
cuối

Mã
giảng
viên

Họ tên giảng viên

Môn đã xếp thời khoá biểu

CHEM1203 Hóa lý – hóa keo
FT2
101

DH21FT01 50 2 1 4 NK.401 13/06/2022 - 25/07/2022 37 44 SH479 Văn Thanh Khuê

CHEM1203 Hóa lý – hóa keo
FT2
102

DH21FT02 50 2 7 4 NK.209 13/06/2022 - 25/07/2022 37 44 SH479 Văn Thanh Khuê

FOOD1202 Kỹ thuật thực phẩm
FT2
101

DH21FT01 50 2 7 4 NK.401 13/06/2022 - 25/07/2022 37 44 SH307 Hồ Tấn Thành

FOOD1202 Kỹ thuật thực phẩm
FT2
102

DH21FT02 50 2 1 4 NK.209 13/06/2022 - 25/07/2022 37 44 SH307 Hồ Tấn Thành

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu
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Ngày bắt đầu học kỳ : 13/06/2022 (Tuần 37)

Khoa: Công nghệ sinh học
Bộ môn: Công Nghệ Sinh Học (SHSH)

Mã MH Tên môn học NH Tổ TH Lớp Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số
tiết

Phòng
123456789012345678901234567890

Thời gian học Tuần
đầu

Tuần
cuối

Mã
giảng
viên

Họ tên giảng viên

Môn đã xếp thời khoá biểu

BIOT1341 Con người và môi trường
CL2
001

DH20HV01,
DH20HV02

80 3 7 4 NK.105 14/06/2022 - 30/08/2022 37 49 SH478 Nguyễn Thành Hưng

BIOT1341 Con người và môi trường
LA2
001

DH20LA01 75 4 1 4 NK.209 15/06/2022 - 31/08/2022 37 49 SH047 Nguyễn Văn Minh

BIOT1341 Con người và môi trường
LA2
002

DH20LA02 75 4 7 4 NK.209 15/06/2022 - 31/08/2022 37 49 SH047 Nguyễn Văn Minh

BIOT1347 Con người và môi trường
BT2
101

DH21BT01 75 2 7 4 NK.402 13/06/2022 - 01/08/2022 37 45 SH021 Nguyễn Thanh Mai

BIOT1347 Con người và môi trường
BT2
102

DH21BT02 75 2 1 4 NK.404 13/06/2022 - 01/08/2022 37 45 SH021 Nguyễn Thanh Mai

BIOT1347 Con người và môi trường
EL2
101

DH21EL01,
DH21EL03

95 5 1 4 NK.105 16/06/2022 - 04/08/2022 37 45 SH263
Nguyễn Thị Phương
Khanh

BIOT1347 Con người và môi trường
EL2
102

DH21EL02,
DH21EL04

95 5 7 4 NK.105 16/06/2022 - 04/08/2022 37 45 SH263
Nguyễn Thị Phương
Khanh

BIOT1347 Con người và môi trường
FT2
101

DH21FT01 65 4 1 4 NK.402 15/06/2022 - 03/08/2022 37 45 SH439 Nguyễn Ngọc Bảo Châu

BIOT1347 Con người và môi trường
FT2
102

DH21FT02 65 4 7 4 NK.402 15/06/2022 - 03/08/2022 37 45 SH439 Nguyễn Ngọc Bảo Châu

BIOT1347 Con người và môi trường
SA2
101

DH21SA01 75 6 1 4 NK.110 17/06/2022 - 05/08/2022 37 45 SH233 Như Xuân Thiện Chân

BIOT1347 Con người và môi trường
SA2
102

DH21SA02 75 6 7 4 NK.110 17/06/2022 - 05/08/2022 37 45 SH233 Như Xuân Thiện Chân

BIOT2201 Sinh học phân tử
BT2
11C

DH21BT01C 40 5 7 4 A.506 16/06/2022 - 28/07/2022 37 44 SH284 Lê Huyền ái Thúy
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BIOT2254
Hệ thống quản lý chất lượng trong
sản xuất dược phẩm

PB1
901

DH19SH01 23 6 1 4 BD.D1 17/06/2022 - 19/08/2022 37 47 SH234 Dương Nhật Linh

BIOT2334 Công nghệ lên men
BT2
01C

SH20DB01 10 6 1 4 A.213 17/06/2022 - 29/07/2022 37 44 SH478 Nguyễn Thành Hưng

BIOT2347 Vi sinh vật đại cương
BT2
101

DH21BT01 75

6 1 4 NK.402 01/07/2022 - 01/07/2022 39 40

6 1 4 NK.402
24/06/2022 - 24/06/2022
08/07/2022 - 08/07/2022

38 41 SH463 Hồ Bảo Thùy Quyên

6 1 4 NK.402 17/06/2022 - 17/06/2022 37 38 SH047 Nguyễn Văn Minh

BIOT2347 Vi sinh vật đại cương
BT2
102

DH21BT02 75

6 7 4 NK.404
24/06/2022 - 24/06/2022
08/07/2022 - 08/07/2022

38 41 SH463 Hồ Bảo Thùy Quyên

6 7 4 NK.404 17/06/2022 - 17/06/2022 37 38 SH047 Nguyễn Văn Minh

6 7 4 NK.404 01/07/2022 - 01/07/2022 39 40 SH234 Dương Nhật Linh

BIOT2353
Kỹ thuật phân tích hiện đại trong
Công nghệ sinh học

PB1
901

DH19SH01 23 3 1 4 BD.D1 14/06/2022 - 13/09/2022 37 51 SH462 Lê Quang Anh Tuấn

BIOT2401 Tế bào học
BT2
101

DH21BT01 78 2 1 4 NK.402 13/06/2022 - 25/07/2022 37 44 SH463 Hồ Bảo Thùy Quyên

BIOT2401 Tế bào học
BT2
102

DH21BT02 78 2 7 4 NK.404 13/06/2022 - 25/07/2022 37 44 SH463 Hồ Bảo Thùy Quyên

BIOT2402 Công nghệ protein-enzyme
BT2
001

DH20SH01 60

3 1 4 NK.401 05/07/2022 - 26/07/2022 40 44 SH263
Nguyễn Thị Phương
Khanh

3 1 4 NK.401 14/06/2022 - 28/06/2022 37 40 SH159 Nguyễn Thị Lệ Thủy

BIOT2402 Công nghệ protein-enzyme
BT2
002

DH20SH02 60 3 7 4 NK.402 05/07/2022 - 26/07/2022 40 44 SH263
Nguyễn Thị Phương
Khanh
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BIOT2402 Công nghệ protein-enzyme
BT2
002

DH20SH02 60 3 7 4 NK.402 14/06/2022 - 28/06/2022 37 40 SH159 Nguyễn Thị Lệ Thủy

BIOT2402 Công nghệ protein-enzyme
BT2
01C

SH20DB01 10 2 1 4 A.213 13/06/2022 - 25/07/2022 37 44 SH462 Lê Quang Anh Tuấn

BIOT2404 Di truyền học
BT2
11C

DH21BT01C 18 3 7 4 A.506 14/06/2022 - 26/07/2022 37 44 SH121 Lê Thị Trúc Linh

BIOT3228
Chọn giống vi sinh vật trong công
nghệ sinh học

PB1
901

DH19SH01 23 5 1 4 BD.D1 16/06/2022 - 28/07/2022 37 44 SH123 Trương Kim Phượng

BIOT3411 Chiết xuất dược liệu
PB1
901

DH19SH01 23 4 7 4 BD.D1 15/06/2022 - 27/07/2022 37 44 SH040 Nguyễn Minh Hoàng

BIOT3413 Vi sinh công nghệ Dược
BT1
91C

SH19DB01 12 2 7 4 A.213 13/06/2022 - 25/07/2022 37 44

BIOT3414
Công nghệ sinh học trong trị liệu
bệnh ở người

BT1
91C

SH19DB01 12 6 7 4 A.213 17/06/2022 - 29/07/2022 37 44 SH235 Đặng Thanh Dũng

BIOT3419
Quá trình và thiết bị Công nghệ sinh
học

BT2
001

DH20SH01 60 5 1 4 NK.401 16/06/2022 - 28/07/2022 37 44 SH233 Như Xuân Thiện Chân

BIOT3419
Quá trình và thiết bị Công nghệ sinh
học

BT2
002

DH20SH02 60 5 7 4 NK.401 16/06/2022 - 28/07/2022 37 44 SH233 Như Xuân Thiện Chân

BIOT3419
Quá trình và thiết bị Công nghệ sinh
học

BT2
01C

SH20DB01 10 4 1 4 A.405 15/06/2022 - 27/07/2022 37 44 SH478 Nguyễn Thành Hưng

BIOT4204
Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh
học

PB1
901

DH19SH01 23 4 1 4 BD.D1 15/06/2022 - 27/07/2022 37 44 SH040 Nguyễn Minh Hoàng

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


